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ĐỀ SỐ 6
Câu 1. 
Quang phổ vạch phát xạ do chất nào sau đây bị nung nóng phát ra?
A. Chất khí ở áp suất cao.
B. Chất rắn.
C. Chất khí ở áp suất thấp.
D. Chất lỏng.
Câu 2. 
Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
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Câu 3. 
Chu kì bán rã của chất phóng xạ là
A. Khoảng thời gian để lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
B. Khoảng thời gian để 1 kg chất phóng xạ biến thành chất khác.
C. Khoảng thời gian để 1 mol chất phóng xạ biến thành chất khác.
D. Khoảng thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
Câu 4. 
Số nơtrôn của hạt nhân 
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 là
A. 14.
B. 20.
C. 8.
D. 6.
Câu 5. 
Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch thu sóng điện từ.
B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng.
D. Mạch khuếch đại.
Câu 6. 
Hiện tượng quang điện là
A. Hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị chiếu sáng.
B. Hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị nung nóng.
C. Hiện tượng tia ca tốt làm phát quang một số chất.
D. Hiện tượng phát xạ tia ca tốt trong ống phát tia ca tốt.
Câu 7. 
Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng
A. cường độ âm.
B. mức cường độ âm.
C. biên độ.
D. tần số.
Câu 8. 
Sóng điện từ dùng trong liên lạc vệ tinh thuộc dải sóng
A. cực ngắn.
B. ngắn.
C. trung.
D. dài.
Câu 9. 
Một điện tích q di chuyển dọc theo một đường sức trong điện trường đều có cường độ E từ điểm M đến điểm N cách nhau một khoảng#d. Công của lực điện trường thực hiện khi điện tích q di chuyển từ M đến N là
A. 
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Câu 10. 
Hai điện tích điểm đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 11. 
Công thoát electron của một kim loại có giá trị 6,21 eV, giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 
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Câu 12. 
Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là
A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.
C. tia gamma.
D. tia Rơn-ghen.
Câu 13. 
Trong mô hình nguyên tử Hiđro của Bo, với 
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 là bán kính của Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tương ứng với trạng thái M là
A. 
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Câu 14. 
Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Dao động tắt dần có động năng và thế năng giảm dần đều theo thời gian.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần đều theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
D. Trong dao động tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.
Câu 15. 
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng 2A và lệch pha 
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 100 W.
B. 
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D. 200 W.
Câu 16. 
Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện 
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 có chu kì dao động 
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. Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện 
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 có chu kì dao động 
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 thì chu kì dao động là
A. 
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Câu 17. 
Hạt nhân 
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 có khối lượng nghỉ 4,0015u. Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665u của proton là 1,007276u. Năng lượng liên kết riêng của 
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 là
A. 7,075 MeV/nuclôn.
B. 28,30 MeV/nuclôn.
C. 4,717 MeV/nuclôn.
D. 14,150 MeV/nuclôn.
Câu 18. 
Một sóng cơ lan truyền với tốc độ 40 m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 10cm. Tần số của sóng là
A. 800Hz.
B. 400Hz.
C. 200Hz.
D. 100Hz.
Câu 19. 
Đoạn mạch xoay chiều có điện áp 
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 và cường độ dòng điện chạy qua 
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. Công suất của đoạn mạch là
A. 147W.
B. 73,5W.
C. 84,9W.
D. 103,9W.
Câu 20. 
Một vật dao động điều hòa đi được quãng đường 16cm trong một chu kỳ dao động. Biên độ dao động của vật là
A. 4cm 
B. 8 cm
C. 16 cm
D. 2 cm

Câu 21. 
Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng 
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 và tụ điện có dung kháng 
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. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch và tần số không đổi. điều chỉnh biến trở sao cho điện áp hiệu dụng trên R bằng 2 lần điện áp hiệu dụng trên tụ điện. Tổng trở của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 
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Câu 22. 
Đặt vật thật vuông góc trục chính của một thấu kính phân kì, cách thấu kính 20cm, ảnh thu được có chiều cao 
[image: image43.wmf]1

2

 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là
A. 
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Câu 23. 
Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 60 V. Hệ số công của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là
A. 45 V.
B. 100 V.
C. 80 V.
D. 106,7 V.
Câu 24. 
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 200pF đến 600pF và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH. Bước sóng điện từ trong khống khí và máy có thể thu được
A. từ 84,3m đến 461,7m.
                          B. từ 26.8m đến 146,9m.
C. từ 42,2m đến 230,9m.
                          D. từ 37,7m đến 131,1m.
Câu 25. 
Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12 m/s. Hai phần tử B và C trên trục Ox có vị trí cân bằng cách nhau 40 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử B và C khi có sóng truyền qua là
A. 40 cm.
B. 32 cm.
C. 36 cm.
D. 48 cm.
Câu 26. 
Biết năng lượng liên kết của lưu huỳnh S32, crôm Cr52, urani U238 theo thứ tự lần lượt là 270MeV; 447MeV; 1785MeV. Thứ tự tăng dần về độ bền vững của các hạt nhân trên là
A. S; U; Cr.
B. U; S; Cr.
C. Cr; S; U.
D. S; Cr; U.
Câu 27. 
Dùng một pin có suất điện động 1,5 V và điện trở 
[image: image48.wmf]0,5

W

 mắc vào mạch ngoài có điện trở 
[image: image49.wmf]2,5

W

 tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài là
A. 0,30 V.
B. 1,20 V.
C. 1,25 V.
D. 1,50 V.
Câu 28. 
Cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua một khung dây tròn gồm 20 vòng dây có bán kính 10 cm, đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây là
A. 
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Câu 29. 
Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image54.wmf](

)

1

8sincm

=+

xt

pa

 và 
[image: image55.wmf](

)

2

4coscm

=

xt

p

. Biên độ dao động của vật bằng 12 cm thì 
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Câu 30. 
Một sợi dây đồng dài 180m có vỏ sơn cách điện, đường kính 0,5 mm. Dùng dây này quấn thành ống dây có đường kính 5 cm. Độ tự cảm của ống dây này khi đặt trong không khí là
A. 
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Câu 31. 
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 là chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã là 138 ngày đêm. Ban đầu nhận được 50 g 
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 bị phân rã trong thời gian 245 ngày đêm (kể từ thời điểm ban đầu) có giá trị xấp xỉ bằng
A. 14,61 (g).
B. 0,35 (g).
C. 61,14 (g).
D. 35,39 (g).
Câu 32. 
Biết hằng số Plăng 
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. Trong nguyên tử hiđrô, năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng n là 
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. Khi nguyên tử chuyển trực tiếp từ trạng thái dừng có quỹ đạo N về trạng thái cơ bản thì nguyên tử phát phôtôn có bước sóng xấp xỉ bằng
A. 
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Câu 33. 
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y- âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng 500 nm, khoảng cách giữa hai khe 1,5 mm, màn quan sát E cách mặt phẳng chứa hai khe 2,4 m. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường vuông góc với hai khe, kim điện kế lại lệch nhiều nhất cứ sau một khoảng bằng
A. 0,8 mm.
B. 0,3 mm.
C. 0,6 mm.
D. 0,4 mm.
Câu 34. 
Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’ của nó wua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là
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A. – 10cm.
B. 10cm.
C. – 15cm.
D. 15cm.
Câu 35. 
Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tạo đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đầy đủ điện năng cho
A. 168 hộ dân.
B. 504 hộ dân.
C. 192 hộ dân.
D. 150 hộ dân.
Câu 36. 
Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (C thay đổi được). Khi C = C0 thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là 
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và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 60V. Khi C = 3C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 
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và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 180V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V.
B. 106V.
C. 69V.
D. 214V.

Câu 37. 
Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình 
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. Biết phương trình dao động tổng hợp là 
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 có giá trị cực đại thì 
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Câu 38. 
Đặt điện áp ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C0 thì UCmax. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì UC1 = UC2 = kUCmax. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi C = C1 và C = C2 là nk. Hệ số công suất của mạch AB khi C = C0 bằng
A. 
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Câu 39. 
Một sóng hình sin lan truyền trên mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ. Ba điểm A, B, C trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc tia OA sao cho
[image: image90.wmf]OBOA

>

. Biết 
[image: image91.wmf]7
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l

=

. Tại thời điểm người ta quan sát thấy giữa A và B có 5 đỉnh sóng và lúc này góc 
[image: image92.wmf]·

ACB

đạt giá trị lớn nhất. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn AC bằng
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 40. 
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết R không đổi, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện dung của tụ điện thay đổi được. Khi điện dung 
[image: image93.wmf]1

CC

=

và 
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=

thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị, khi C = C1 thì điện áp u hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc π/6. Khi C = C2 thì điện áp u ở hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc
[image: image95.wmf]5/12

p

. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là UCmax = 186 V, đồng thời khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu R có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 200 V.
B. 100 V.
C. 180 V.
D. 150 V.
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